


STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 T005 Trà lài lon giấy 100g Tâm Châu Hộp         31,000   1        31,000 

2 B022
Bánh Hollanda 300g hộp 

thiếc
Indonesia Hộp       99,000     1        99,000 

3 C013
NCF Sánh Đậm( 10 gói x 

24g)
Nestle Hộp         42,000   1        42,000 

4
Kẹo Butter Toffees hũ 

nhựa nơ 186g
Mexico Hũ         60,000   1        60,000 

5 H016
Điều rang muối vỏ lụa M2 

175g
 VN  Hộp         92,500   1        92,500 

6
Hộp quà ( hộp + phụ 

kiện + công+túi )

KT: 

36x30x12cm
Hộp       110,000   1      110,000 

STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 V002 Vang Dabeco 750ml Dalat Chai         85,000   1        85,000 

2 H031
Nho khô Raisin Danson 

150g
Mỹ Hộp         25,000   1        25,000 

3 Trà xanh lon thiếc 100g Cầu Đất Hộp         75,000   1        75,000 

4 C016

Cà phê Trung Nguyên 

Legend Classic (12 gói x 

17g)

VN Hộp         42,000   1        42,000 

5
Bánh quy Oreo Thập Cẩm 

229,2g
Indonesia Hộp         91,000   1        91,000 

6
Hộp quà ( hộp + phụ 

kiện + công+túi )

KT: 

36x30x12cm
Hộp       110,000   1      110,000 `

STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 B104 Bánh Quế Eterna 350g Indonesia Hộp         75,000   1        75,000 

2 Cà phê Phố sữa đá 240g VN Hộp         45,000   1        45,000 

3
Kẹo Michoco dừa giòn 

hộp giấy vuông 300g
VN Hộp         52,000   1        52,000 

4 Trà Loyd 40g Ba Lan Hộp         50,000   1        50,000 

5 H012 Hạnh nhân muối 130g Thái Lan Lon         98,000   1        98,000 

6
Vang Bonjour Export 

Dalat  
VN Chai         95,000   1        95,000 

7
Hộp quà ( hộp + phụ 

kiện + công+túi )

KT: 

36x30x12cm
Hộp       110,000   1      110,000 

STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 H035 Nho khô Tiptop 200g Mỹ Hộp         40,000   1        40,000 

2 Cà phê Phố đen đá 160g VN Hộp         25,000   1        25,000 

3 H071
Hạt hướng dương Thành 

Long 250g
VN Hộp         48,000   1        48,000 

4 B101
Bánh quy lúa mì nguyên 

cám socola sữa McVitie's 
Anh Hộp         51,000   1        51,000 

MẪU HỘP QUÀ TẾT 2020

Hộp Quà Tết 04

Hộp Quà Tết 03

Thành tiền

Hộp Quà Tết 01

Hộp Quà Tết 02

525,000                                                             

  Thành tiền 434,500                                                             

  Thành tiền 428,000                                                             



5 T010
Trà xanh Cầu Đất CDF 

bao nhôm 100g
VN Túi         59,000   1        59,000 

6 Mứt Golden Farm 210g VN Hộp         34,000   1        34,000 

7 V004
Vang Carmen L'Angel 

750ml
Pháp Chai       145,000   1      145,000 

8
Hộp quà ( hộp + phụ 

kiện + công+túi )

KT: 

36x30x12cm
Hộp       110,000   1      110,000 

STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1
Socola Nhân kem sầu 

siêng King Henrry 250g
Malaysia Hộp         90,000   1        90,000 

2 Cà phê Phố nhà làm 280g VN Hộp         49,000   1        49,000 

3 H030
Hạnh nhân muối Blue 

Diamond 130g
USA Lon         93,000   1        93,000 

4
Bánh quế King henry lon 

thiếc 300g
Indonesia Hộp         68,000   1        68,000 

5

Lipton Trà Hòa Tan Vị 

Chanh Mật Ong (16 Gói x 

14g)

VN Hộp         40,000   1        40,000 

6 V012
Nước trái cây Valde 

France 750ml
Pháp Chai         98,000   1        98,000 

7
Hộp quà( hộp + phụ kiện 

+ công+túi )

KT: 

36x30x12cm
Hộp       110,000   1      110,000 

STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 V006
Vang Valde Rosa Melot 

Prestige 750ml
Chile Chai       155,000   1      155,000 

2 Bánh Arsenal 210g Thailand  Hộp       58,000     1        58,000 

3 K028
Kẹo Rellenos Frutales hũ 

nhựa 300g
Mexico Hũ         82,000   1        82,000 

4 T007
Trà Oolong Tâm châu lon 

giấy 100g
Tâm Châu Hộp         78,000   1        78,000 

5 S052
Butter Toffees Griego 

272g
Mexico Hộp       122,000   1      122,000 

6
Hộp quà ( hộp + phụ 

kiện + công+túi )

KT: 

36x30x12cm
Hộp       110,000   1      110,000 

STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 B103
Bánh Ritaz Deemah Hộp 

thiếc 200g
Saudi Arabia Hộp         64,000   1        64,000 

2 K021
Kẹo Rellenos Frutales 

200g gương
Argentina Hộp         92,000   1        92,000 

3 T052
Trà Cozy hương trái cây 

50g
VN Hộp         36,000   1        36,000 

4 C053
Cà phê hòa tan kết hợp 

cà phê rang xay 100g
Thái Lan Hũ       135,000   1      135,000 

5 S049 Socola Beryl's 125g Malaysia Hộp         72,000   1        72,000 

6
Vang Marquez S.A 

Morales Desde 1891
Chile Chai       150,000   1      150,000 

7
Hộp quà ( hộp + phụ 

kiện + công+túi )

KT: 

36x30x12cm
Hộp       110,000   1      110,000 

  Thành tiền 512,000                                                             

  Thành tiền 659,000                                                             

  Thành tiền

Hộp Quà Tết 06

Hộp Quà Tết 07

605,000                                                             

Hộp Quà Tết 05

  Thành tiền 548,000                                                             



STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 V050
Nước ép nho đỏ có gas 

Gavioli 750ml
Ý  Chai     110,000     1      110,000 

2 S050
Butter Toffees Griego hũ 

nhựa 320g
Mexico Hộp     104,000     1      104,000 

3 T010
Trà xanh CDF bao nhôm 

100g
Cầu Đất Túi       59,000     1        59,000 

4 S029 Socola Aalst 150g Singapore Hộp       160,000   1      160,000 

5 K009 Kẹo hoa quả Kafany 150g Đức Hộp         48,000   1        48,000 

6 B104 Bánh Quế Eterna 350g Indonesia Hộp         75,000   1        75,000 

7
Hộp qùa ( hộp + phụ 

kiện + công+túi )

KT: 

36x30x12cm
Hộp       110,000   1      110,000 

STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 V005 Vang Santiago 750ml Chile Chai       145,000   1      145,000 

2 B107
Bánh Quy Copenhagen 

454g
Đan Mạch Hộp       156,000   1      156,000 

3 H030
Hạnh nhân muối Blue 

Diamond 130g
USA Lon         93,000   1        93,000 

4 T053
Trà olong lon thiếc 100g 

hút chân không lon lùn
Cầu Đất Hộp         95,000   1        95,000 

5 S010 Butter Toffees dây 260gr Argentina Hộp         83,000   1        83,000 

6
Hộp quà ( hộp + phụ 

kiện + công+túi )

KT: 

36x30x12cm
Hộp       110,000   1      110,000 

STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 B061
Bánh quy bơ Floras of 

Ryedale 200g
Indonesia Lon         55,000   1        55,000 

2
Nestcafe gold Capuchino 

205g ( 10 gói)
Thái Lan Hộp         92,000   1        92,000 

3 K026
Kẹo Rellenos Frutales hũ 

nhựa 216g
Mexico Hũ         60,000   1        60,000 

4
Socola Butter Toffees 

186g hũ nhựa nơ
Mexico Hũ         60,000   1        60,000 

5 H079
Hạt hạnh nhân 200g CQ 

Food Hũ Thủy Tinh
VN Hũ         89,000   1        89,000 

6 H075
Mứt quả dâu hiệu Bonne 

Maman 225g
Pháp Hũ         96,000   1        96,000 

7
Rượu sampanh Nga 

Trắng 9 đồng tiền
Nga Chai       147,000   1      147,000 

8
Hộp quà ( hộp + phụ 

kiện + công+túi )

KT: 

36x30x12cm
Hộp       110,000   1      110,000 

STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 V015 LADOMA Tempranillo Tây Ban Nha Chai       230,000   1      230,000 

2 B051
Bánh Lambertz mặt trời 

đen 500g
Đức Hộp       310,000   1      310,000 

Hộp Quà Tết 10

  Thành tiền 709,000                                                             

  Thành tiền 682,000                                                             

  Thành tiền 666,000                                                             

Hộp Quà Tết 08

Hộp Quà Tết 11

Hộp Quà Tết 09



3 S014
Kẹo Butter Toffees 300gr 

hộp lục giác
Argentina Hộp         88,000   1        88,000 

4 H031
Nho khô Raisin Danson 

150g
Mỹ Hộp         25,000   1        25,000 

5
Hộp quà ( hộp + phụ 

kiện + công+túi )

KT: 

36x30x12cm
Hộp       110,000   1      110,000 

STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 R008 JW Red Label Scotland Chai       340,000   1      340,000 

2 T008
Trà Oolong Tâm Châu 

hộp gỗ 100g
Tâm Châu Hộp         95,000   1        95,000 

3 C013
NCF Sánh Đậm( 10 gói x 

24g)
Nestle Hộp         42,000   1        42,000 

4 S034
Kẹo Sortidos Bon o Bon 

255gr
Argentina Hộp       183,000   1      183,000 

5 B013
Bánh quy bơ Danisa 

200gr
Đan Mạch Hộp         60,000   1        60,000 

6
Hộp quà ( hộp + phụ 

kiện + công+túi )

KT: 

36x30x12.5 

cm

Hộp       110,000   1      110,000 

STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 V011 Balmontee VCE Red Pháp Chai       156,000   1      156,000 

2 C001 Cà phê tan Gold 50g Đức  Lọ         82,000   1        82,000 

3 S032 SCL Beryl's 350g Malaysia Hũ       169,000   1      169,000 

4 K022 Kẹo Hoa quả 300g Đức Hộp       108,000   1      108,000 

5 B109
Bánh xốp Loacker hộp 

thiếc Selection 245g
Ý Hộp       200,000   1      200,000 

6
Hộp quà ( hộp + phụ 

kiện + công+túi )

KT: 

36x30x12.5 

cm

Hộp       110,000   1      110,000 

STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 V005 Vang Santiago 750ml Chile Chai       145,000   1      145,000 

2 S044 Socola Ý 250g Ý Hộp       244,000   1      244,000 

3 K021
Kẹo Rellenos Frutales 

200gr
Argentina Hộp         92,000   1        92,000 

4 T053 Trà olong lon thiếc 100g Cầu Đất Hộp         95,000   1        95,000 

5 S029 Socola Aalst 150g Singapore Hộp       160,000   1      160,000 

6
Hộp quà ( hộp + phụ 

kiện + công+túi )

KT: 

36x30x12cm
Hộp       110,000   1      110,000 

Hộp Quà Tết 15

763,000                                                             

  Thành tiền 830,000                                                             

  Thành tiền 846,000                                                             

  Thành tiền 825,000                                                             

Hộp Quà Tết 13

  Thành tiền

Hộp Quà Tết 12

Hộp Quà Tết 14



STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1
Hạt điều vỏ lụa Phượng 

Lệ 400g hũ nắp đen
VN Hũ       130,000   1      130,000 

2 B116
Bánh quy Oreo Thập Cẩm 

229,2g
Indonesia Hộp         91,000   1        91,000 

3

Trà Organic Enlish 

Breafast hiệu English 

teashop 40g

Anh Hộp       117,000   1      117,000 

4 C009
Cà Phê G7Cappuccino 

hộp 12 Stick
VN Hộp         55,000   1        55,000 

5 Kẹo thảo mộc Ricola 40g Thụy Sỹ Hộp         30,000   2        60,000 

6
Vang Imperial Toledo 

Tempranllo Medium Dry
Tây Ban Nha Chai       265,000   1      265,000 

7
Hộp quà ( hộp + phụ 

kiện + công+túi )

KT: 

36x30x12.5 

cm

Hộp       110,000   1      110,000 

STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 B020
Bánh quế vị Socola hạt 

dẻ 382g
USA Lon       115,000   1      115,000 

2 C051
NCF Cà Phê Sữa Đá 3in1 

(20g / Góix10 Gói)
VN Hộp         42,000   1        42,000 

3 Trà Loyd 40g Ba Lan Hộp         50,000   1        50,000 

4 H085

Hạt điều rang muối vỏ 

lụa 200g CQ Food Hũ 

Thủy Tinh

VN Hũ         89,000   1        89,000 

5 Nho Khô Sensation 130g Thái Lan Hộp         40,000   2        80,000 

6 H002

Thịt hộp nguyên vị 

Original Luncheon Loaf 

340g

USA Hộp         78,000   1        78,000 

7
Rượu Sake Nishinoseki 

hana 720ml
Nhật Chai       362,000   1      362,000 

8
Hộp quà ( hộp + phụ 

kiện + công+túi )

KT: 

36x30x12cm
Hộp       110,000   1      110,000 

STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1
Vang Bizet et Carmen 

Limited
Chile Chai       155,000   1      155,000 

2 H012 Hạnh nhân muối 130g Thái Lan Lon         98,000   1        98,000 

3 H077
Hộp Quà Pate Royal Vịt Vị 

Armagnac 180g
Pháp Hộp       120,000   1      120,000 

4 T024
Trà lài lon thiếc 100g lon 

lùn
Cầu Đất Lon         75,000   1        75,000 

5
Socola Ý Witor's Praline 

Mix 370g
Ý Hộp       310,000   1      310,000 

6
Bánh quy giòn khoai tây 

Haitai 172g
Hàn Quốc Hộp         46,000   1        46,000 

7
Hộp quà( hộp + phụ kiện 

+ công+túi )

KT: 

36x30x12cm
Hộp       110,000   1      110,000 

STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

Hộp Quà Tết 16

  Thành tiền 926,000                                                             

Hộp Quà Tết 18

  Thành tiền 828,000                                                             

  Thành tiền 914,000                                                             

Hộp Quà Tết 17



1 B101

Bánh quy lúa mì nguyên 

cám socola sữa McVitie's 

Digestive 200g

Anh Hộp         51,000   1        51,000 

2 H077
Hộp Quà Pate Royal Vịt Vị 

Armagnac 180g
Pháp Hộp       120,000   1      120,000 

3
Trà olong Song Hoàng 

Lon thiếc 100g
VN Hộp         65,000   1        65,000 

4 H064
Nho Khô Raisin Danson 

350g Hộp Nhựa
Mỹ Hộp         56,000   1        56,000 

5 S034
Kẹo Sortidos Bon o Bon 

255g nơ
Argentina Hộp       183,000   1      183,000 

6 Kẹp Tayas hộp thiếc 250g Thỗ Nhĩ Kì Hộp         95,000   1        95,000 

7
Vang Santa Alica Varietal 

Cabernet Sauvignon
Chile Chai       223,000   1      223,000 

8
Hộp quà ( hộp + phụ 

kiện + công+túi )

KT: 

36x30x12.5 

cm

Hộp       110,000   1      110,000 

STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 R008 JW Red Label Scotland Chai       340,000   1      340,000 

2

Trà Organic English 

Breakfast hiệu English tea 

shop 40g

Anh Hộp       117,000   1      117,000 

3 K011 Kẹo thảo mộc 100g Thụy Sỹ Hộp         75,000   1        75,000 

4 H031
Nho khô Raisin Danson 

150g
Mỹ Hộp         25,000   1        25,000 

5 C011
NCF Đậm Đà 24( 20 gói x 

17g)
Nestle Hộp         56,000   1        56,000 

6 B019
Bánh Quy bơ kem dâu 

Walkers 150g
Scotland Hộp       107,000   1      107,000 

7 S005 Kẹo Toffees 150g Anh Hộp         65,000   1        65,000 

8 H012 Hạnh nhân muối 130g Thái Lan Lon         98,000   1        98,000 

9
Hộp quà ( hộp + phụ 

kiện + công+túi )

KT: 

36x30x12.5c

m

Hộp       110,000   1      110,000 

STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1
Kẹo Frutal  hộp thiếc 

350g hình sóng
Mexico Hộp       122,000   1      122,000 

2 S041 Socola Ferrero 200g Ý Hộp       205,000   1      205,000 

3

Bánh Milano hai lớp 

Socola Pepperidge Farm 

213g

USA Túi       105,000   1      105,000 

4 K011 Kẹo thảo mộc 100g Thụy Sỹ Hộp         75,000   1        75,000 

5
Mứt Mrs bridges 42g*3 

hũ
Scotland Hộp         80,000   1        80,000 

5 T016
Trà trái cây Dilmah túi lọc 

30g
Sri Lanka Hộp         49,000   1        49,000 

7
Vang Estate Shiraz 

Trentham
Úc Chai       475,000   1      475,000 

Hộp Quà Tết 20

903,000                                                               Thành tiền

Hộp Quà Tết 19

  Thành tiền 993,000                                                             



8
Hộp quà ( hộp + phụ 

kiện + công+túi )

KT: 

36x30x12cm
Hộp       110,000   1      110,000 

STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1
Bánh quy socola Royal 

Dansk 250g
Đan Mạch Hộp       123,000   1      123,000 

2 S090
Socola Golden Cherry 

250g
Ba Lan Hộp       247,000   1      247,000 

3 T022 Trà Akbar hoa quả 40g Sri lanca Hộp         33,000   1        33,000 

4 H002

Thịt hộp nguyên vị 

Original Luncheon Loaf 

340g

USA Hộp         78,000   1        78,000 

5
Hạt hạnh nhân 250g 

Sunfood 
Mỹ Hũ       122,000   1      122,000 

5 S022 Tiramisu Almond 200g Malaysia Hộp       129,000   1      129,000 

7 V030
Vang Château Les 

Martineaux Bordeaux
Pháp Chai       286,000   1      286,000 

8
Hộp quà ( hộp + phụ 

kiện + công+túi )

KT: 

36x30x12cm
Hộp       110,000   1      110,000 

STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 B013 Bánh quy bơ Danisa 200g Đan Mạch Hộp         60,000   1        60,000 

2 Nho khô Ligo 250g Mỹ Hộp         95,000   1        95,000 

3 K022 Kẹo Hoa quả C&H 300g Đức Hộp       108,000   1      108,000 

4 S044 Socola Ý 250g Ý Hộp       244,000   1      244,000 

5 C001 Cà phê tan Gold 50g Đức  Lọ         82,000   1        82,000 

5

Vang Aves Del Sur 

Reserva cabernet 

Savignon

Chile Chai       443,000   1      443,000 

7
Hộp quà ( hộp + phụ 

kiện + công+túi )

KT: 

36x30x12cm
Hộp       110,000   1      110,000 

STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 V007
Vang Valde Rosa Gran 

Reserva 750 ml
Chile Chai       210,000   1      210,000 

2 B109
Bánh xốp Loacker 

Selection 245g
Ý Hộp       200,000   1      200,000 

3 T011 Trà xanh lon thiếc 100g Cầu Đất Lon         75,000   1        75,000 

4 H016
Điều rang muối vỏ lụa M2 

175g
 VN  Hộp         92,500   1        92,500 

5 H034 Nho khô Organic 210g Úc Hộp         97,500   1        97,500 

6 S023
Kẹo Sortidos Bon o Bon 

trái tim 105gr
Argentina Hộp       120,000   1      120,000 

7
Hộp quà ( hộp + phụ 

kiện + công+túi )

KT: 

36x30x12cm
Hộp       110,000   1      110,000 

Hộp Quà Tết 22

  Thành tiền 1,142,000                                                          

  Thành tiền 1,221,000                                                          

1,128,000                                                          

Hộp Quà Tết 21

  Thành tiền 905,000                                                             

  Thành tiền

Hộp Quà Tết 23



STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1
Bánh quy Skinnie Almond 

110g
Malaysia Lon         56,000   1        56,000 

2 S088
Socola Tiramisu King 

Henry hộp thiếc 200g
Malaysia Hộp       150,000   1      150,000 

3 Trà Cozy hoa cúc 40g VN Hộp         28,000   1        28,000 

4 H082
Mật ong hoa nhãn Duy 

Anh Bee 300g
VN Hộp         90,000   1        90,000 

5 K019

Kẹo thảo mộc Ricola 

Cranberry 100g Hộp 

Thiếc

Thụy Sỹ Hộp       125,000   1      125,000 

6
Vang Alfa Omega - 

Montepulciano 750ml
Ý Chai       265,000   1      265,000 

7

Hộp Gỗ ( hộp + phụ kiện 

+ khay rượu + công+túi 

)

Kích thước: 

37x35x10cm
Hộp       270,000   1      270,000 

STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 R009 JW Black Label Scotland Chai       630,000   1      630,000 

2 B063 Bánh Cookies bơ Lu 310g VN Hộp       99,000     1        99,000 

3 K016
Kẹo Rellenos Frutales dây 

260gr
Argentina Hộp         75,000   1        75,000 

4 S049 Socola Beryl's  125g Malaysia Hộp         72,000   1        72,000 

5
Hộp quà ( hộp + phụ 

kiện + công+túi )

KT: 

36x30x12cm
Hộp       110,000   1      110,000 

STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1
Vang Norton Barrel Select 

Cabernet Sauvignon
Argentina Chai       516,000   1      516,000 

2 C017

Cà phê Trung Nguyên 

Legend Special Edition 

lon thiếc 

Trung 

Nguyên
Lon       110,000   1      110,000 

3 Bánh Arsenal 210g Thailand  Hộp       58,000     1        58,000 

4 T017
Trà bá tước Dilmah - Earl 

Grey
Sri Lanka Hộp         79,000   1        79,000 

5 S052
Butter Toffees Griego 

272g
Mexico Hộp       122,000   1      122,000 

6
Hộp quà ( hộp + phụ 

kiện + công+túi )

KT: 

36x30x12cm
Hộp       110,000   1      110,000 

STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 R006 Balantines Finest Scotland Chai       360,000   1      360,000 

2 K009 Kẹo hoa quả Kafany 150g Đức Hộp         48,000   1        48,000 

3 B051
Bánh Lambertz mặt trời 

đen 500g
Đức Hộp     310,000     1      310,000 

  Thành tiền

Hộp Quà Tết 24

  Thành tiền 984,000                                                             

986,000                                                             

Hộp Quà Tết 25

Hộp Quà Tết 26

Hộp Quà Tết 27

  Thành tiền 995,000                                                             



4 H030
Hạnh nhân muối Blue 

Diamond 130g
USA Lon         93,000   1        93,000 

5
Mứt Mrs bridges 113g*2 

hũ
Scotland  Hộp     132,000     1      132,000 

6
Hộp quà ( hộp + phụ 

kiện + công+túi )

KT: 

36x30x12cm
Hộp       110,000   1      110,000 

STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1
Bánh xốp Loacker Classic 

Minis Mix 240g hộp giấy
Ý Hộp       166,000   1      166,000 

2 S090
Socola Golden Cherry 

250g
Ba Lan Hộp       247,000   1      247,000 

3 Trà Dimah lon thiếc 150g Úc Lon       220,000   1      220,000 

4 H068
Hạnh nhân bóc vỏ 

Almond 230g
Mỹ Hũ       122,000   1      122,000 

5 C001 Cà phê tan Gold 50g Đức  Lọ         82,000   1        82,000 

6
Vang Bizet Carmen Metal 

Label
Chile Chai       258,000   1      258,000 

7
Hộp quà ( hộp + phụ 

kiện + công+túi )

KT: 

36x30x12cm
Hộp       110,000   1      110,000 

STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 S034
Kẹo Sortidos Bon o Bon 

255gr
Argentina Hộp       183,000   1      183,000 

2 C002
Cà phê tan Tchibo Gold 

100gr
Đức  Lọ       150,000   1      150,000 

3 S007 Tiramisu Almond 100gr Malaysia Hộp         65,000   1        65,000 

4 T017
Trà bá tước Dilmah - Earl 

Grey
Sri Lanka Hộp         79,000   1        79,000 

5 V019 Ochagavia 1851 - Red Chile Chai       426,000   1      426,000 

6 H012 Hạnh nhân muối 130g Thái Lan Lon         98,000   1        98,000 

7 B019
Bánh Quy bơ kem dâu 

Walkers 150g
Scotland Hộp       107,000   1      107,000 

8
Hộp quà ( hộp + phụ 

kiện + công+túi )

KT: 

36x30x12.5c

m

Hộp       110,000   1      110,000 

STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 Vang Guardia Dei mori Italia Chai       365,000   1      365,000 

2 Bánh Arsenal 210g Thailand  Hộp       58,000     1        58,000 

3 C004
Cà phê tan -Davidoff Rich 

Aroma 100gr
Đức  Lọ       207,500   1      207,500 

4
Mứt Mrs bridges 113g*2 

hũ
Scotland  Hộp     132,000     1      132,000 

5 S043 Socola Lindt lindor 200g Thụy Sỹ Hộp       207,000   1      207,000 

6 T018 Trà Akbar 275g Sri lanca Lon       147,000   1      147,000 

  Thành tiền 1,218,000                                                          

Hộp Quà Tết 28

  Thành tiền 1,205,000                                                          

Hộp Quà Tết 30

Hộp Quà Tết 29

  Thành tiền 1,053,000                                                          



7
Hộp quà ( hộp + phụ 

kiện + công+túi )

KT: 

36x30x12cm
Hộp       110,000   1      110,000 

STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 V020 Ochagavia Gran Reserva Chile Chai       714,000   1      714,000 

2 C004
Cà phê tan -Davidoff Rich 

Aroma 100gr
Đức  Lọ       207,500   1      207,500 

3 B020
Bánh quế vị Socola hạt 

dẻ 382g
USA Lon       115,000   1      115,000 

4 S005 Kẹo Toffees 150g Anh Hộp         65,000   1        65,000 

5 S080 Socola Bon o Bon 45g Mexico  Hộp       20,000     1        20,000 

6 S027 SCL Alfredo gold 160g Malaysia Hộp       147,500   1      147,500 

7 B001
Bánh quy hương cà phê 

CoffeeJoy 90g
Indonesia  Hộp       13,000     1        13,000 

8
Hộp quà ( hộp + phụ 

kiện + công+túi )

KT: 

36x30x12cm
Hộp       110,000   1      110,000 

STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 R001 Chivas 12 Scotland Chai       650,000   1      650,000 

2 S034
Kẹo Sortidos Bon o Bon 

255gr nơ
Argentina Hộp       183,000   1      183,000 

3 B013
Bánh quy bơ Danisa 

200gr
Đan Mạch Hộp         60,000   1        60,000 

4 T017
Trà bá tước Dilmah - Earl 

Grey
Sri Lanka Hộp         79,000   1        79,000 

5 K009 Kẹo hoa quả Kafany 150g Đức Hộp         48,000   1        48,000 

6 C004
Cà phê tan -Davidoff Rich 

Aroma 100gr
Đức  Lọ       207,500   1      207,500 

7
Hộp quà ( hộp + phụ 

kiện + công+túi )

KT: 

36x30x12.5c

m

Hộp       110,000   1      110,000 

STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 K009 Kẹo hoa quả Kafany 150g Đức Hộp         48,000   1        48,000 

2 H031
Nho khô Raisin Danson 

150g
Mỹ Hộp         25,000   1        25,000 

3 H001
Thịt hộp giăm bông 

Cooked Ham Bristol 326g
USA Hộp       120,000   1      120,000 

4 T053 Trà olong lon thiếc 100g Cầu Đất  Hộp       95,000     1        95,000 

5 S019 Dark Chocolate 80% coca Malaysia Hộp       108,000   1      108,000 

6 R001 Chivas 12 Scotland Chai       650,000   1      650,000 

7 B036
Bánh HF Desiree 400g 

hộp thiếc
Đức  Hộp     170,000     1      170,000 

  Thành tiền 1,337,500                                                          

  Thành tiền 1,226,500                                                          

Hộp Quà Tết 32

Hộp Quà Tết 33

  Thành tiền 1,392,000                                                          

Hộp Quà Tết 31



8
Hộp quà ( hộp + phụ 

kiện + công+túi )

KT: 

36x30x12cm
Hộp       110,000   1      110,000 

STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 V032
Vang Torri D'oro - Doc 

Primitivo
Ý Chai       920,000   1      920,000 

2 B109
Bánh xốp Loacker 

Selection 245g
Ý  Hộp     200,000     1      200,000 

3 S041 Ferrero 200gr Ý Hộp       205,000   1      205,000 

4
Mứt hoa quả Mrs Bridges 

(42g*3)
Scotland Hộp         80,000   1        80,000 

5 T013
Trà olong lon thiếc 200g 

hút chân không lon cao
Cầu Đất  Hộp     170,000     1      170,000 

6
Hộp quà ( hộp + phụ 

kiện + công+túi )

KT: 

36x30x12cm
Hộp       110,000   1      110,000 

STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 R010 JW Gold Label Scotland Chai       990,000   1      990,000 

2 B020
Bánh quế vị Socola hạt 

dẻ 382g
USA Lon       115,000   1      115,000 

3 S021 Toffees 300g Hũ Anh Hộp       120,000   1      120,000 

4 T008
Trà Oolong Tâm Châu 

hộp gỗ 100g
Tâm Châu Hộp         95,000   1        95,000 

5 C004
Cà phê tan -Davidoff Rich 

Aroma 100gr
Đức  Lọ       207,500   1      207,500 

6 S017
Kẹo Butter Toffees gương 

180gr
Argentina Hộp         97,000   1        97,000 

7

Hộp quà gỗ thông sơn 

bóng ( hộp + phụ kiện + 

công+túi)

KT: 

36x30x12.5c

m

Hộp       200,000   1      200,000 

STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1
Bánh Xốp Rossini hộp 

thiếc 208g
Đức Hộp       114,000   1        114,000 

2 S007 Tiramisu Almond 100g Malaysia Hộp         65,000   1        65,000 

3 H077
Hộp Quà Pate Royal Vịt Vị 

Armagnac 180g
Pháp Hộp       120,000   1      120,000 

4
Hạt điều vỏ lụa Phượng 

Lệ 400g hũ nắp đen
VN Hũ       130,000   1      130,000 

5 T011
Trà xanh Cầu Đất lon 

thiếc 100g lon cao
VN Lon         75,000   1        75,000 

6 C017

Cà phê Trung Nguyên 

Legend Special Edition 

lon thiếc 

VN Lon       110,000   1      110,000 

7
Vang Bordeaux Metal 

Label Château D'Aurore
Pháp Chai       310,000   1      310,000 

8

Hộp Gỗ (hộp + phụ kiện 

+ khay rượu + công+túi 

)

Kích thước: 

37x35x10cm
Hộp       270,000   1      270,000 

Hộp Quà Tết 35

  Thành tiền 1,685,000                                                          

  Thành tiền 1,326,000                                                          

Hộp Quà Tết 34

  Thành tiền 1,824,500                                                          

Hộp Quà Tết 36

  Thành tiền 1,194,000                                                          



STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 B105

Bánh quy lúa mì nguyên 

cám truyền thống 

McVitie's Digestive 

Priginal 500g

Anh Hộp         91,000   1          91,000 

2 S042 SCL Beryl's 450g Malaysia Hũ       228,000   1      228,000 

3 T013

Trà olong Cầu Đất lon 

thiếc 200g hút chân 

không lon cao

VN Hộp       170,000   1      170,000 

4 H060 Khô heo vị cháy tỏi 180g VN Hũ         92,000   1        92,000 

5 V003
Vang Château D'Aurore 

750ml
Pháp Chai       245,000   1      245,000 

6

Hộp Gỗ ( hộp + phụ kiện 

+ khay rượu + công+túi 

)

Kích thước: 

37x35x10cm
Hộp       270,000   1      270,000 

STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1
Bánh Xốp Rossini Hộp 

thiếc 208g
Đức Hộp       114,000   1        114,000 

2
Trà Dihmah English 

Breakfast 50g
Sri Lanka Hộp         79,000   1        79,000 

3 S034
Kẹo Sortidos Bon o Bon 

255g nơ
Argentina Hộp       183,000   1      183,000 

4 Nho khô Ligo 250g Mỹ Hộp         95,000   1        95,000 

5 H085

Hạt điều rang muối vỏ 

lụa 200g CQ Food Hũ 

Thủy Tinh

VN Hũ         89,000   1        89,000 

6
Nước giải khát có cồn 

Fogoso Bronce 750ml
Tây Ban Nha Chai       343,000   1      343,000 

7

Hộp Gỗ ( hộp + phụ kiện 

+ khay rượu + công+túi 

)

Kích thước: 

37x35x10cm
Hộp       270,000   1      270,000 

STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 S029 Socola Aalst 150g Singapore Hộp       160,000   1        160,000 

2 C051
NCF Cà Phê Sữa Đá 3in1 

(20g / Góix10 Gói)
VN Hộp         42,000   1        42,000 

3 S007 Tiramisu Almond 100g Malaysia Hộp         65,000   1        65,000 

4 Trà Loyd 40g Ba Lan Hộp         50,000   1        50,000 

5 H084
Mứt Mrs bridges 113g*2 

hũ
Scotland Hộp       132,000   1      132,000 

6

Bánh quế cao cấp hương 

Vani Roysl Dansk lon 

thiếc 100g

Indonesia Lon         48,000   1        48,000 

7 Rượu Johnnie Walker 18 Scotland Chai     1,400,000   1   1,400,000 

8

Hộp Gỗ ( hộp + phụ kiện 

+ khay rượu + công+túi 

)

Kích thước: 

37x35x10cm
Hộp       270,000   1      270,000 

Hộp Quà Tết 40

Hộp Quà Tết 37

  Thành tiền 1,096,000                                                          

Hộp Quà Tết 38

  Thành tiền 1,173,000                                                          

Hộp Quà Tết 39

  Thành tiền 2,167,000                                                          



STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 H031
Nho khô Raisin Danson 

150g
Mỹ Hộp         25,000   1        25,000 

2 K022 Kẹo Hoa quả 300g Đức Hộp       108,000   1      108,000 

3 S034
Kẹo Sortidos Bon o Bon 

255g nơ
Argentina Hộp       183,000   1      183,000 

4 B020
Bánh quế vị Socola hạt 

dẻ 382g
USA Lon       115,000   1      115,000 

5 Rượu Vang Ý R7 Ý Chai       770,000   1      770,000 

6 Socola Milk Meji 120g Nhật Hộp       102,000   1      102,000 

7

Hộp quà Da cao cấp

 ( hộp + phụ 

kiện+công+túi )

Kích thước: 

36x30x11cm
Hộp       350,000   1      350,000 

STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 V032
Torri D'oro - Doc 

Primitivo
Italia Chai       920,000   1      920,000 

2 B107
Bánh Quy Copenhagen 

454g
Đan Mạch Hộp       156,000   1      156,000 

3 C002
Cà phê tan Exclusive Gold 

100gr
Đức  Lọ       150,000   1      150,000 

4 T013
Trà olong lon thiếc 200g 

hút chân không lon cao
Cầu Đất Hộp       170,000   1      170,000 

5 H002

Thịt hộp nguyên vị 

Original Luncheon Loaf 

340g

USA Hộp         78,000   1        78,000 

6 K011 Kẹo thảo mộc 100g Thụy Sỹ Hộp         75,000   1        75,000 

7

Hộp quà Da cao cấp

 ( hộp + phụ 

kiện+công+túi )

Kích thước: 

36x30x11cm
Hộp       350,000   1      350,000 

STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 K010 Kẹo hoa quả C&H 200g Đức Hộp         55,000   1        55,000 

2 B019
Bánh Quy bơ kem dâu 

Walkers 150g
Scotland Hộp       107,000   1      107,000 

3 Trà Loyd 40g Ba Lan Hộp         50,000   1        50,000 

4 H079
Hạt hạnh nhân 200g CQ 

Food Hũ Thủy Tinh
VN Hũ         89,000   1        89,000 

5 S028
Socola Toffees 250g hộp 

thiếc
Anh Hộp       158,000   1      158,000 

6
Rượu Hennessy VSOP 

700ml
Pháp Chai     1,300,000   1   1,300,000 

7

Hộp quà Da cao cấp

 ( hộp + phụ 

kiện+công+túi )

Kích thước: 

36x30x11cm
Hộp       350,000   1      350,000 

STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 Nho khô Ligo 250g Mỹ Hộp         95,000   1        95,000 

2 K028
Kẹo Rellenos Frutales hũ 

nhựa 300g
Mexico Hũ         85,000   1        85,000 

  Thành tiền 1,653,000                                                          

  Thành tiền 1,899,000                                                          

Hộp Quà Tết 41

Hộp Quà Tết 42

  Thành tiền 2,109,000                                                          

Hộp Quà Tết 43



3

Trà Organic Enlish 

Breafast hiệu English tea 

shop 40g

Anh Hộp       117,000   1      117,000 

4 B013 Bánh quy bơ Danisa 200g Đan Mạch Hộp         60,000   1        60,000 

5 H075
Mứt quả dâu hiệu Bonne 

Maman 225g
Pháp Hũ         96,000   1        96,000 

6 S041 Socola Ferrero 200g Ý Hộp       205,000   1      205,000 

7 C053
Cà phê hòa tan kết hợp 

cà phê rang xay 100g
Thái Lan Hũ       135,000   1      135,000 

8
Vang Candido Immensum 

1929
Ý Chai     1,200,000   1   1,200,000 

9

Hộp quà Da cao cấp

 ( hộp + phụ 

kiện+công+túi )

Kích thước: 

36x30x11cm
Hộp       350,000   1      350,000 

STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1
Bánh xốp Loacker Classic 

Minis Mix 240g hộp giấy
Ý Hộp       166,000   1      166,000 

2 K022 Kẹo Hoa quả C&H 300g Đức Hộp       108,000   1      108,000 

3
Hạt hạnh nhân 230g 

Sunfood vị mật ong
Mỹ Hũ       122,000   1      122,000 

4 S049 Socola Beryl's 125g Malaysia Hộp         72,000   1        72,000 

5

Trà Organic Enlish 

Breafast hiệu English tea 

shop 40g

Anh Hộp       117,000   1      117,000 

6 S007 Tiramisu Almond 100g Malaysia Hộp         65,000   1        65,000 

7 H084
Mứt Mrs bridges 113g*2 

hũ
Scotland Hộp       132,000   1      132,000 

8
Vang Ochagavia Raices 

Nobles
Chile Chai     1,300,000   1   1,300,000 

9

Hộp quà Da cao cấp

 ( hộp + phụ 

kiện+công+túi )

Kích thước: 

36x30x11cm
Hộp       350,000   1      350,000 

STTMSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 Rượu Blue label 750ml Scotland Chai     3,500,000   1   3,500,000 

2 T013

Trà olong Cầu Đất lon 

thiếc 200g hút chân 

không lon cao

VN Hộp       170,000   1      170,000 

3 C004
Cà phê tan - Davidoff 

Rich Aroma 100g
Đức Hũ       207,500   1      207,500 

4 H077
Hộp Quà Pate Royal Vịt Vị 

Armagnac 180g
Pháp Hộp       120,000   1      120,000 

5 H030
Hạnh nhân muối Blue 

Diamond 130g
USA Lon         93,000   1        93,000 

6 S028
Socola Toffees 250g hộp 

thiếc
Anh Hộp       158,000   1      158,000 

7

Hộp quà Da cao cấp

 ( hộp + phụ 

kiện+công+túi )

Kích thước: 

36x30x11cm
Hộp       350,000   1      350,000 

*  Mọi sản phẩm đều đảm bảo chất lượng, nguồn gốc, có xuất xứ, hạn sử dụng rõ ràng.

Hộp Quà Tết 45

  Thành tiền 4,598,500                                                          

Hộp Quà Tết 44

  Thành tiền 2,432,000                                                          

  Thành tiền 2,343,000                                                          



*  Giá cả cạnh tranh, chiết khấu cao, mẫu mã đa dạng.

*  Các giỏ quà tết được đóng gói chắc chắn và trang trí bắt mắt, sang trọng.

*  Đảm bảo cung cấp sản phẩm với số lượng lớn.

*  Giao hàng tận nơi và đúng thời gian quy định.

*  Xuất hóa đơn VAT cho công ty.

* Với đội ngũ nhân viên tư vấn tận tình, chu đáo. Chúng tôi tin chắc sẽ làm hài lòng quý khách về cung cách phục vụ 

cũng như chất lượng sản phẩm.

*Chúng tôi khuyến khích Quý Khách hàng đặt hàng ngay từ bây giờ để được giá tốt nhất,

 mức chiết khấu hấp dẫn và thời gian đáp ứng đơn hàng nhanh nhất.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG VÂN

Địa chỉ: 20 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

CN Thủ Đức: 33 Đường 48, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP HCM

Hotline: 0933 13 8885 -0906 986 885 Tel/Fax:  028.38374987 


